
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 456/7 Đường Nguyễn Văn Thành, Tổ 1, Khu phố 8, Phường Định Hòa, Thành phố 
Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

06/11/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SX TM VÀ XNK NHƯ QUỲNH

3703260631

STT Tên ngành Mã ngành

1. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

2. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

3. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

4. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

5. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

6. Sản xuất giày, dép 1520(Chính)

7. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

8. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (trừ đấu giá)

4610

9. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt Bán buôn thủy 
sản Bán buôn rau, quả Bán buôn cà phê Bán buôn chè Bán 
buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột Bán buôn thực phẩm 
khác Kinh doanh thực phẩm chức năng

4632

10. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm; - Bán 
buôn hàng mỹ phẩm: Son, phấn, kem dưỡng da và trang điểm, 
mỹ phẩm dùng cho mắt...; - Chế phẩm vệ sinh: Xà phòng 
thơm, nước gội đầu, nước giặt, sữa tắm, chế phẩm khử mùi 
hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh...

4649

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị khác sử dụng cho sản 
xuất công nghiệp, thẩm mỹ, thương mại, hàng hải và dịch vụ 
khác.

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SX TM VÀ XNK NHƯ QUỲNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0367 552 123
Email: Ctympnhuquynh@gmail.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

13. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại nhà nước cấm)

4690

14. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

15. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4789

16. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ hoạt động đấu giá)

4799

17. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

18. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp 
đồng Kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố 
định Kinh doanh vận tải hành khách du lịch bằng xe ô tô Kinh 
doanh vận tải hành khách bằng xe buýt

4932

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, xe máy - 
Vận tải hàng hóa thông thường: vận tải gỗ, vận tải gia súc, 
nông lâm sản, hàng hóa thông thường khác.... - Vận tải hàng 
hóa bằng xe chuyên dụng: Xe bồn chở chất lỏng, xe chở hóa 
chất, xe đông lạnh; - Vận tải hàng nặng, vận tải container; - 
Hoạt động chuyển đồ đạc; - Cho thuê xe tải có người lái;

4933

20. Cho thuê xe có động cơ
Chỉ bao gồm: Cho thuê ôtô;

7710

21. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

22. Dịch vụ đóng gói 8292

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001083060686

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Quán, Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 456/7 Đường Nguyễn Văn Thành, Tổ 1, Khu phố 8, Phường Định 
Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

TRẦN VĂN LUYỆN Nam
10/05/1983 Kinh Việt Nam

17/05/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001083060686
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Quán, Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 456/7 Đường Nguyễn Văn Thành, Tổ 1, Khu phố 8, Phường Định 
Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN LUYỆN Nam

10/05/1983 Kinh Việt Nam

17/05/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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